
STT Mô tả sản phẩm Hình ảnh sản phẩm Mã số
Quy cách R*S*C 

(mm)

Giá bán 

(VNĐ)

Giá bán lẻ 

(VNĐ)

Rổ đựng quần áo, vách kính 3mm WA-301/600 564*460*170 1 400 000 1 540 000

WA-301/700 664*460*170 1 450 000 1 595 000

WA-301/800 764*460*170 1 500 000 1 650 000

WA-301/900 864*460*170 1 550 000 1 705 000

Rổ đựng quần áo, vách mây nhựa WA-302/700 664*460*170 1 800 000 1 980 000

WA-302/800 764*460*170 1 850 000 2 035 000

WA-302/900 864*460*170 1 900 000 2 090 000

WA-303/600 564*460*170 1 500 000 1 650 000

WA-303/700 664*460*170 1 550 000 1 705 000

WA-303/800 764*460*170 1 600 000 1 760 000

WA-303/900 864*460*170 1 650 000 1 815 000

WA-402/800 764x477x218 2 100 000 2 310 000

WA-402/900 864x477x219 2 150 000 2 365 000

WA-304/600 559*460*60  940 000 1 034 000

WA-304/700 659*460*60  980 000 1 078 000

WA-304/800 759*460*60 1 020 000 1 122 000

WA-304/900 859*460*60 1 060 000 1 166 000

WA-305/600 559*460*150 1 400 000 1 540 000

WA-305/700 659*460*150 1 450 000 1 595 000

WA-305/800 759*460*150 1 500 000 1 650 000

WA-305/900 859*460*150 1 550 000 1 705 000

Kệ để nữ trang, cà vạt, thắt lưng… WA-306/600 559*460*80 1 300 000 1 430 000

WA-306/700 659*460*80 1 350 000 1 485 000

WA-306/800 759*460*80 1 400 000 1 540 000

WA-306/900 859*460*80 1 450 000 1 595 000

Móc treo áo di động 
NEW A: 800mm 1 500 000 1 650 000

Thanh tuýp inox tròn, anodize màu bạc, 

giảm chấn thuỷ lực, lắp đặt cho khoang 

tủ áo có chiều rộng tối đa 900mm

B: 900mm 1 600 000 1 760 000

Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC mặt lót vải nhung, ray âm 

giảm chấn

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, ray âm giảm chấn

2 Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC trắng sần, ray âm giảm 

chấn

3

5

BẢNG GIÁ HỆ THỐNG PHỤ KIỆN TỦ ÁO

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC trắng sần, ray âm giảm 

chấn

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC trắng sần, ray âm giảm 

chấn

Rổ đựng quần áo, vách thép mạ 

chrome

1

Hệ thanh suốt treo quần dài

Hệ thanh suốt treo quần, đa năng

8

6

7

khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, ray âm giảm chấn

WA-504 (A/B)

4

Rổ đựng quần áo, vách thép mạ 

chrome

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, vách mây nhựa, ray âm giảm chấn



STT Mô tả sản phẩm Hình ảnh sản phẩm Mã số
Quy cách R*S*C 

(mm)

Giá bán 

(VNĐ)

Giá bán lẻ 

(VNĐ)

Kính soi lắp vách tủ

Khung nhôm anodize màu bạc, lắp ray bi 

3 tầng xoay ngang được sau khi kéo ra 

ngoài

Kính soi lắp vách tủ

Khung nhôm anodize màu bạc, lắp ray bi 

3 tầng xoay ngang được sau khi kéo ra 

ngoài

Kệ xếp quần áo 3 tầng, rổ thép sơn

Khung thép sơn tỉnh điện màu ghi, ray bi 

3 tầng, không có giảm chấn

150*460*759 1 300 000 1 430 000

150*460*859 1 350 000 1 485 000

Kệ xếp quần áo 3 tầng, rổ vách kính

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC trắng sần, ray âm giảm 

chấn

Kệ xếp quần áo 3 tầng, rổ vách mây

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC trắng sần, ray âm giảm 

chấn

Kệ xếp quần áo 3 tầng, thép mạ

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, đáy MFC trắng sần, ray âm giảm 

chấn, rổ vách thép mạ chrome

1 375 000

2 145 000

1 265 000

2 145 000

2 585 000

2 365 000

12 WA-307

Kệ để giày, dép…

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, thanh thép mạ chrome, ray âm giảm 

chấn

A: 348*40*1000

325*460*960WA-308

325*460*960WA-309

13

14

15 WA-310

94.5*14.5*50WA-21411

10 WA-225 B: 348*40*1200

1 250 000

1 950 000

1 150 000

2 350 000

1 950 000

2 150 000

9

325*460*960

WA-224 (A/B)



STT Mô tả sản phẩm Hình ảnh sản phẩm Mã số
Quy cách R*S*C 

(mm)

Giá bán 

(VNĐ)

Giá bán lẻ 

(VNĐ)

Móc treo quần áo, loại đôi

Thanh treo bằng thép mạ chrome, ray 

âm giảm chấn lắp trên

Móc treo quần áo, loại đơn

Thanh móc treo bằng thép mạ chrome, 

ray âm giảm chấn lắp trên

Móc treo quần áo đa năng

Thanh móc treo bằng thép mạ chrome, 

ray âm giảm chấn lắp trên

Móc treo quần dài đa năng

Thanh móc treo bằng thép mạ chrome, 

ray âm giảm chấn lắp trên

Móc treo cà vạt, thắt lưng đa năng

Thanh móc treo bằng thép mạ chrome, 

ray âm giảm chấn lắp vách

 462 000

 462 000

5 445 000

7 590 000

2 475 000

1 430 000

 979 000

 660 000

1 089 000

 979 000

650*460*135

WA-315       (A: 

trái & B: phải)

140*460*70

KSV-480 R480*C150*S405

Kệ xếp quần áo 4 tầng, thép mạ

Ray âm giảm chấn, bắt vách

R480*C150*S40524
Két sắt lắp trong ngăn kéo tủ áo, khóa 

bằng số, sử dụng 4 viên pin AA
KSS-480

25
Két sắt lắp trong ngăn kéo tủ áo, khóa 

bằng vân tay, sử dụng 4 viên pin AA

130*460*220

WA-312

WA-313 120*460*135

360*460*135

140*460*70

360*460*220

Khung nhôm sơn tỉnh điện màu trắng 

sữa, thanh móc treo bằng nhựa ABS 

trắng, ray âm giảm chấn lắp vách

WA-319        (A: 

trái & B: phải)

Móc treo cà vạt, thắt lưng đa năng

22

23 WA-320

18

WA-314       (A: 

trái & B: phải)

19

20

21

WA-31117

WA-410

 600 000

4 950 000

6 900 000

 990 000

 890 000

 420 000

 420 000

1 300 000

 890 000

2 250 000305x478x97116


